Biểu số 2a
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:…
BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
	
	NỘI DUNG
	 QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 7/2024 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP
	CHÊNH LỆCH QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP TĂNG THÊM 1 THÁNG
	NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2024 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP
	QUỸ TIỀN THƯỞNG 1 THÁNG
	QUỸ TIỀN THƯỞNG NĂM 2024 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/
NĐ-CP
NĂM 2024

	
	
	TỔNG CỘNG
	 LƯƠNG THEO NGẠCH, BẬC CHỨC VỤ
	TỔNG CÁC KHOẢN PHỤ CẤP (1)
	Trong đó
	CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PHỤ CẤP KHU VỰC
	PHỤ CẤP CHỨC VỤ
	PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG
	PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGÀNH
	PHỤ CẤP THU HÚT
	PHỤ CẤP CÔNG TÁC LÂU NĂM
	PHỤ CẤP CÔNG VỤ
	PHỤ CẤP CÔNG TÁC ĐẢNG
	PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ
	PHỤ CẤP KHÁC
	
	
	
	
	

	1
	2
	19 = 20 + 21 + 32
	20
	21= 22 +... + 32
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33 = 19 - 5
	34 = 33*6 tháng
	35=20 x 10%
	36 = 35*6 tháng

	
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sự nghiệp y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sự nghiệp khoa học - công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sự nghiệp thể dục - thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Các hoạt động kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Quản lý NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Ủy viên cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Ủy viên cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Ủy viên cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	…, ngày..... tháng...... năm........
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)



